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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 - 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 468/TTr-SCT ngày 11/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018 (kèm theo Kế hoạch số 467/KH-SCT, ngày 11/4/2018 của Giám đốc Sở Công thương).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

	 
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Hoàng Tựu


 

	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 467/KH-SCT
	Vĩnh Long, ngày 11 tháng 4 năm 2018 


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2018

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018- 2020;

Sở Công thương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2018, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, hoạt động dịch vụ, hộ gia đình.

2. Mục tiêu cụ thể
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh.

Xây dựng mô hình toà nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng điện mặt trời) tại Sở Công thương.

Xây dựng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Xây dựng mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời cho hộ dân vùng sâu, vùng xa, hộ đồng bào dân tộc, hộ chính sách (không có khả năng tiếp cận lưới điện quốc gia).

Xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUI MÔ VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Đối tượng
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân, hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp, chế biến nông thủy hải sản; thiết kế, xây dựng và quản lý các toà nhà; giao thông vận tải; kinh doanh thương mại, dịch vụ; chiếu sáng công sở, học đường và công cộng; sinh hoạt dân cư.

2. Quy mô
Xây dựng các mô hình trình diễn về tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong tiết kiệm năng lượng; giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại cơ sở.

Hỗ trợ tư vấn cho các đơn vị sử dụng năng lượng trong lĩnh vực: Công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, giao thông,... thực hiện đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý vận hành để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của trang thiết bị, phương tiện.

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đơn vị, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân:
Mục tiêu: Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổ chức 01 cuộc hội thảo nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của luật pháp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Xuất bản, phổ biến 1.000 sổ tay về tiết kiệm năng lượng.

Đối tượng: các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Dự toán kinh phí: 190.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 04 đến 12 năm 2018

Hiệu quả: Nhằm tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

2. Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp
Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Mục tiêu: Triển khai các hoạt động hỗ trợ kiểm toán năng lượng/ khảo sát, phân tích các khả năng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm năng lượng, khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí năng lượng.

Đối tượng: tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Dự toán kinh phí: 100.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 04 đến 12 năm 2018

Hiệu quả: Nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, cải tiến dây chuyền sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
Mục tiêu: Tổ chức 01 lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các trạm bơm điện, các trạm cấp nước tập trung nông thôn và mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng.

Đối tượng: cá nhân, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Dự toán kinh phí: 50.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 04 đến 12 năm 2018

Hiệu quả: Nhằm tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng năng lượng cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, các trạm bơm điện, các trạm cấp nước tập trung nông thôn và mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng.

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các sở ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

4. Xây dựng các mô hình thí điểm
Mục tiêu: Xây dựng 01 mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh; Xây dựng 01 mô hình toà nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng điện mặt trời) tại Sở Công thương; Xây dựng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; Xây dựng mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 50 hộ dân, đồng bào dân tộc, hộ gia đình chính sách (không có khả năng tiếp cận lưới điện quốc gia).

Đối tượng: cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Dự toán kinh phí: 3.250.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 04 đến 12 năm 2018.

Hiệu quả: Nhằm xây dựng các mô hình tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học, công sở, chiếu sáng công cộng và trong nhân dân. Giúp nhân rộng các mô hình, góp phần tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

5. Hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc
Mục tiêu, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện, giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nhân rộng các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng tiết kiệm trong toà nhà, học đường, chiếu sáng công cộng, sử dụng điện năng lượng mặt trời quy mô hộ gia đình và quy mô lớn.

Dự toán kinh phí: 34.000.000 đồng (Chi chế độ công tác phí, xăng xe, chế độ hội họp, chi khác theo qui định của pháp luật)

Thời gian thực hiện: năm 2018.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, người dân: thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về hoạt động tiết kiệm năng lượng cấp tỉnh với cấp huyện và các tỉnh bạn; Giới thiệu tuyên truyền về hoạt động tiết kiệm năng lượng thông qua các hội thảo, hội nghị, báo, đài địa phương để người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp cận và hiểu được chủ trương Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tiết kiệm năng lượng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện kế hoạch công tác đề ra trong năm nhằm quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định, đảm bảo đạt hiệu quả, thiết thực.

Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các chương trình cụ thể cho năm sau.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Tổng kinh phí triển khai Chương trình năm 2018 là: 3.624.000.000 đồng (Ba tỉ sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng) từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh (Kèm theo dự toán).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Theo Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2018-2020 cụ thể:

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, các đơn vị có liên quan; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương. Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Công thương tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

	 
	GIÁM ĐỐC




Phạm Tứ Phương


 

DỰ TOÁN KINH PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 467/KH-SCT ngày 11/4/2018 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Năm 2018
	Năm 2018
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	
	

	1
	Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường
	 
	 
	190
	 
	 

	 
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân.
	 
	 
	190
	 
	 

	-
	Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	100
	1
	100
	Sở Công thương
	Sở Tài chính, Đài PTTH

	-
	Tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của luật pháp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
	30
	1
	30
	Sở Công thương
	Sở Tài chính, ĐLVL, UBND các huyện, thị xã, thành phố

	-
	Xuất bản, phổ biến các ấn phẩm thông tin, tài liệu, tờ gấp, tờ dán, quảng cáo, sổ tay về tiết kiệm năng lượng
	60
	1
	60
	Sở Công thương
	Sở Tài chính, Điện lực Vĩnh Long, UBND Các huyện, thị xã, thành phố

	2
	Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp
	 
	 
	100
	 
	 

	 
	Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	 
	 
	100
	 
	 

	-
	Triển khai các hoạt động hỗ trợ như kiểm toán năng lượng; khảo sát, phân tích các khả năng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm năng lượng, khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí năng lượng
	100
	1
	100
	Sở Công thương
	Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố

	3
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
	 
	 
	50
	 
	 

	-
	Tổ chức các lớp tập huấn về TKNL cho các làng nghề, HTX,... trên địa bàn tỉnh
	25
	1
	25
	Sở Công thương
	Sở Tài Chính, Sở NN&PTNT

	-
	Tổ chức các lớp tập huấn về TKNL cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các trạm bơm điện, các trạm cấp nước tập trung nông thôn và mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng
	25
	1
	25
	Sở Công thương
	Sở Tài Chính, Sở NN&PTNT

	4
	Xây dựng các mô hình thí điểm
	 
	 
	3.250
	 
	 

	-
	Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh
	 
	 
	500
	Sở Công thương
	Sở KH&ĐT, Sở GD&ĐT

	-
	Xây dựng mô hình toà nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng điện mặt trời) tại Sở Công thương
	 
	1
	1.000
	Sở Công thương
	Sở Tài chính, Sở Xây dựng

	-
	Xây dựng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
	1.000
	1
	1.000
	Sở Công thương
	Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, sở Tài Chính UBND các huyện, thị xã, thành phố

	-
	Xây dựng mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời cho hộ dân vùng sâu, vùng xa, hộ đồng bào dân tộc, hộ chính sách (không có khả năng tiếp cận lưới điện quốc gia);
	15
	50
	750
	Sở Công thương
	UBND các huyện, thị xã, thành phố

	5
	Hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc
	 
	 
	34
	Sở Công thương
	Sở Tài chính

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	3.624
	 
	 


Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng./.

